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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 09/09-13/09/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn 

Độ, Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 558 USD/tấn, giảm 28 USD/tấn so 

với tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 do nhu 

cầu yếu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 534 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Nhu cầu gạo của Ấn Độ yếu do các thương nhân đang kỳ 

vọng thuế xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ giảm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 567 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trầm lắng do nhu cầu 

yếu. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Myanmar đã xuất khẩu 

718.281 tấn gạo và gạo tấm 

trong 5 tháng của năm tài 

chính 2024/2025. 

 

❖ Philippines đã nhập khẩu 

tổng cộng 2,8 triệu tấn trong 

8 tháng năm 2024, cao hơn 

19% so với cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Campuchia kêu gọi nông 

dân chuyển sang trồng các 

giống lúa trong nước, như 

Sen Kra-Ob. 

 

❖ Ấn Độ đã dỡ bỏ giá sàn xuất 

khẩu gạo basmati để thúc 

đẩy xuất khẩu. 
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Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

quốc gia này đã xuất khẩu 718.281 tấn gạo và gạo 

tấm trong 5 tháng của năm tài chính 2024/2025 

(bắt đầu vào tháng 4/2024), với giá trị 353 triệu 

USD. Tính riêng tháng 8/2024, Myanmar đã xuất 

khẩu 207.369 tấn gạo và gạo tấm, trị giá 97 triệu 

USD. Trong 5 tháng, Myanmar đã xuất khẩu gạo 

và gạo tấm tới hơn 30 quốc gia bao gồm 

Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Hà Lan và Bỉ. 

Trong năm tài chính 2023/2024, Myanmar đã xuất 

khẩu hơn 1,6 triệu tấn gạo và gạo tấm, trị giá hơn 

845 triệu USD. [2] 

Philippines: Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, 

quốc gia này đã nhập khẩu tổng cộng 2,8 triệu tấn 

trong 8 tháng năm 2024, cao hơn 19% so với 

cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 

8/2024, Philippines đã nhập khẩu 296.351 tấn 

gạo, tăng mạnh so với mức 167.403 trong tháng 

7/2024. Trong 8 tháng năm 2024, Việt Nam tiếp 

tục duy trì là quốc gia cung cấp gạo nhiều nhất 

cho Philippines với 2,17 triệu tấn, chiếm 77% 

lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này, tiếp theo 

là Thái Lan (371.390 tấn), Pakistan (156.121 tấn), 

và Myanmar (66.910 tấn). [3] 

Campuchia: Một quan chức cấp cao của Bộ 

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

Campuchia đã kêu gọi nông dân chuyển sang 

trồng các giống lúa trong nước, như Sen Kra-Ob, 

để thúc đẩy nông nghiệp bền vững và ổn định giá 

lúa gạo. Theo phát ngôn viên Khim Finan, các 

giống lúa trong nước có hiệu quả kinh tế cao hơn 

so với các giống nhập khẩu như OM từ Việt Nam. 

Finan nhấn mạnh rằng Chính phủ Campuchia đã 

dành 100 triệu USD để ổn định giá lúa gạo và có 

thể can thiệp nếu giá giảm. Mặc dù lúa OM 5451 

từ Việt Nam có năng suất cao và được ưa chuộng 

do khả năng chống sâu bệnh, Bộ Nông nghiệp 

Campuchia đang kêu gọi người dân ưu tiên trồng 

các giống lúa nội địa như Sen Kra-Ob và Malys 

Angkor. Giá gạo thơm Sen Kra-Ob đã tăng từ 

1.110 riel (0,27 USD) năm 2020 lên 1.400 riel 

(0,34 USD) năm 2024, trong khi giá lúa OM 5451 

giảm nhẹ. [4] 

 

Ấn Độ: Ấn Độ đã dỡ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo 

basmati để thúc đẩy xuất khẩu. Việc dỡ bỏ giá sàn 

gạo basmati có hiệu lực từ ngày 13/9/2024 theo 

lệnh của chính phủ Ấn Độ. Năm 2023, Ấn Độ đã 

đặt giá sàn cho mỗi tấn gạo xuất khẩu là 1.200 

USD, sau đó giảm xuống còn 950 USD. Kể từ đó, 

nguồn cung gạo tăng lên, khiến các nhà xuất khẩu 

kêu gọi chính phủ giảm hoặc bỏ giá sàn để giải 

phóng hàng tồn kho cho nông dân. Quyết định bãi 

bỏ sẽ giúp Ấn Độ xuất khẩu gạo basmati với số 

lượng lớn, đảm bảo lợi nhuận tốt cho nông dân. 

Mỗi năm, Ấn Độ xuất khẩu từ 4 đến 5 triệu tấn gạo 

basmati đến các nước như Iran, Iraq, Yemen, 

Arab Saudi, UAE, Mỹ và châu Âu. [5] 

 

  

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

SỐ 35 (16.09.2024) 

 

  

 

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 09/09-13/09/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.100 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.520 

VNĐ/kg, tăng 140 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.200 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy trong 

tháng 8/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 863.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 

510 triệu USD. Tính chung 8 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 

khoảng 6,15 triệu tấn gạo, trị giá gần 3,85 tỷ USD, tăng gần 6% về 

lượng và tăng 22% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [2] 

Các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam vẫn là các thị trường 

truyền thống như Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. 

Trong đó, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 2,8 triệu tấn, trị giá hơn 

1,7 triệu USD, tăng 19,7% về khối lượng và 39,7% về kim ngạch so 

với cùng kỳ năm 2023, và chiếm hơn 54,3% tổng lượng gạo xuất khẩu 

của cả nước. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Chính phủ ban hành Nghị 

định quy định chi tiết về đất 

trồng lúa. 

 

❖ Trà Vinh thu hoạch 70% vụ 

Hè-Thu. 

 

❖ Đắk Lắk bán gần 17 tấn khí 

giảm phát thải từ lúa trong 

mô hình thí điểm. 

 

❖ Đồng Tháp xuống giống hơn 

121.000 ha lúa vụ Đông- Xuân 

năm 2024. 
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Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết 

về đất trồng lúa: Ngày 11/9/2024, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi 

tiết về đất trồng lúa. Theo Nghị định, Ngân sách 

nhà nước hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha/năm đối với 

đất chuyên trồng lúa; hỗ trợ 750.000 đồng/ha/năm 

đối với đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được 

mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trồng lúa; hỗ trợ thêm 1.500.000 

đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa tại vùng 

quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. 

[3] 

Trà Vinh: Đến cuối tháng 8/2024, nông dân trong 

tỉnh Trà Vinh đã thu hoạch vụ lúa Hè - Thu năm 

2024 đạt trên 70% diện tích xuống giống (tổng diện 

tích xuống giống hơn 68.100 ha). Đây là vụ lúa thứ 

02 trong năm 2024, nông dân tiếp tục thắng lợi về 

năng suất và giá. Đặc biệt là tình hình sâu rầy và 

dịch bệnh được quản lý tốt, nguồn nước được đảm 

bảo… giúp nông dân chủ động trong sản xuất, 

giảm các chi phí về thuốc bảo vệ thực vật. [4] 

Trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Càng Long, Tiểu 

Cần và Châu Thành, tiến độ thu hoạch vụ lúa Hè - 

Thu đến cuối tháng 8/2024 đạt trên 90% diện tích 

xuống giống. Nhìn chung, năng suất lúa đều tăng 

so với cùng kỳ từ 0,4 - 0,5 tấn/ha và lợi nhuận đạt 

từ 45 - 55% so với chi phí đầu tư.[4] 

Đắk Lắk: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đăk Lăk vừa bán 16,91 tấn khí giảm phát thải CO2 

từ lúa với giá 20 USD mỗi tấn, thu về hơn 8,3 triệu 

đồng. Đây là số lượng giảm phát thải CO2td (CO2 

quy đổi tương đương) đầu tiên trên lúa tại Việt 

Nam được bán thành công, từ mô hình thí điểm 

"Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng năng 

suất" trên địa bàn tỉnh. [5] 

Bên mua là Công ty cổ phần Net Zero Carbon, 

cũng là đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp Đăk 

Lăk triển khai mô hình này trên diện tích hơn 4 ha 

tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana trong vụ Đông 

Xuân 2023/2024. Tuy nhiên, đây không phải là giao 

dịch mua bán tín chỉ carbon (carbon credit) vì 

lượng giảm phát thải này chỉ được công nhận bởi 

Công ty Net Zero Carbon và mua lại bởi chính 

doanh nghiệp này, như một hình thức khuyến 

khích trồng lúa giảm phát thải. [5] 

Hiện nay, thị trường giao dịch carbon ở Việt Nam 

cũng chưa hình thành, dự kiến thí điểm toàn quốc 

giai đoạn 2025-2028. [5] 

Mô hình thí điểm "Giải pháp lúa xanh giảm phát 

thải và tăng năng suất" là sự kết hợp quy trình canh 

tác lúa ướt - khô xen kẽ của Viện Nghiên cứu lúa 

Quốc tế (IRRI), kết hợp sử dụng chế phẩm từ BSB 

Nanotech và áp dụng quy trình báo cáo xác nhận 

giảm phát thải của Công ty Net Zero Carbon. [5] 

Theo ước tính của Viện nghiên cứu lúa quốc tế 

(IRRI), mỗi ha lúa nước phát thải khoảng 12,7 tấn 

CO2 tương đương mỗi năm. Việt Nam và Indonesia 

được đánh giá là hai nước tiềm năng lớn nhất khu 

vực để giảm phát thải ở lúa. Nếu ứng dụng các quy 

trình kỹ thuật canh tác phát thải thấp có thể giảm 

40-65%.[5] 

Đồng Tháp: Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, tỉnh 

Đồng Tháp xuống giống hơn 121.000 ha, tăng 5% 

so với kế hoạch, lúa Thu Đông thu hoạch gần 

6.000 ha, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, cao hơn 

800 kg/ha so cùng kỳ năm 2023. Giá lúa chất 

lượng cao được thu mua tại ruộng với giá 8.300 

VNĐ/kg. Sau khi trừ các chi phí, vụ lúa Thu Đông 

thu hoạch sớm né lũ ở Đồng Tháp lãi hơn 30 triệu 

VNĐ/ha. [6] 

Hiện nay, đa số diện tích sản xuất vụ lúa Thu - 

Đông được bà con sử dụng giống lúa chất lượng 

cao để sản xuất như: giống lúa Đài thơm 8, OM 18, 

OM 4900, OM 5451 chiếm hơn 70% diện tích. Nổi 

bật lúa OM 18 được bà con chú trọng và gieo sạ 

nhiều. Hiện nay giá lúa OM 18 tại tỉnh Đồng Tháp 

bán với giá từ 8.300- 8.400 VNĐ/kg, tính ra cao 

hơn lúa IR 50404 từ 700 - 800 VNĐ/kg. [6] 

Giống lúa OM 18 mới sở hữu những đặc tính vượt 

trội như năng suất cao, kháng bệnh tốt, cho chất 

lượng thành phẩm cao và thời gian sinh trưởng 

ngắn, hạt gạo từ giống lúa giống lúa OM 18 thon 

dài, trong, cho cơm trắng, mềm, có mùi thơm 

nhẹ… Giống lúa OM 18 cũng dần trở thành lựa 

chọn ưu tiên của nhiều bà con nông dân. Đây cũng 

là một trong những loại gạo có giá trị kinh tế cao ở 

thị trường nội địa Việt Nam hiện nay và đạt chuẩn 

xuất khẩu. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xuat-khau-

gao-mang-ve-gan-4-ty-usd-trong-8-thang-

20240912204435102.htm 

[3]:https://vneconomy.vn/ho-tro-1-5-trieu-dong-ha-

nam-doi-voi-dat-chuyen-trong-lua.htm 

[4]:https://www.baotravinh.vn/kinh-te/nong-dan-

thang-loi-vu-lua-he-thu-39878.html 

[5]:https://vnexpress.net/dak-lak-ban-gan-17-tan-

khi-giam-phat-thai-tu-lua-4791512.html 

[6]:https://baotintuc.vn/kinh-te/thu-hoach-som-lua-

thu-dong-ne-lu-cho-nang-suat-cao-

20240913105419502.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.bangkokpost.com/business/general/

2864472/thai-rice-prices-hit-one-year-low 

[2]:https://english.news.cn/asiapacific/20240907/7d5

a55e4224f4b3389576bedcffd262e/c.html 

[3]:https://e.vnexpress.net/news/business/economy/

philippines-rice-imports-up-19-in-8-months-

4791558.html 

[4]:https://www.phnompenhpost.com/business/farm

ers-urged-to-prioritise-local-rice-varieties-as-prices-

surge 

[5]:https://vnexpress.net/an-do-bo-gia-san-xuat-

khau-gao-4793035.html 
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https://vnexpress.net/an-do-bo-gia-san-xuat-khau-gao-4793035.html
https://vnexpress.net/an-do-bo-gia-san-xuat-khau-gao-4793035.html


 

 

Trang 6 
 

SỐ 35 (16.09.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8800 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 +200 

Hậu Giang 8800 +500 

Tiền Giang 7800 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9300 +300 

Đồng Tháp 9400 0 

Trà Vinh 8900 -100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


